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TÓM TẮT 
Nghiên cứu đã được thực hiện tại cùng một trại chăn nuôi ở tỉnh Tiền 
Giang nhằm đánh giá hiệu giá kháng thể (HGKT) của gà tre, gà nòi 
và gà Minh Dư sau khi chủng vaccine phòng bệnh Gumboro (IBD) và 
Newcaslte (ND). Có 300 mẫu huyết thanh được xét nghiệm ELISA để 
xác định HGKT kháng virus IBD (IBDV) và virus ND (NDV) của cả 3 
giống gà lúc 1, 28, 35, 49 và 63 ngày tuổi. Trong đó, Gà Minh Dư có 
HGKT kháng IBDV mẹ truyền cao hơn gà nòi và gà tre (p<0,05). Tuy 
nhiên, gà tre có HGKT kháng IBDV ổn định hơn gà nòi và gà Minh 
Dư trong suốt thí nghiệm. Sau 14 ngày chủng vaccine phòng 
Newcastle, HGKT kháng NDV của gà Minh Dư, nòi và tre lần lượt là 
8.625, 7.654 và 6.062 (titer) (p<0,05). Tương tự, vào 28 ngày sau tiêm, 
HGKT kháng NDV của giống gà Minh Dư vẫn cao hơn gà tre và gà 
nòi (p<0,05). Tóm lại, cả ba giống gà đều đáp ứng miễn dịch tốt và 
đạt  chuẩn trung bình bảo hộ với vaccine phòng bệnh IBD và ND trong 
thí nghiệm.  

Từ khoá: ELISA, gà thả vườn, Gumboro, hiệu giá kháng thể,  
Newcasltle, vaccine 

ABSTRACT 
The study was conducted at the same broiler farm in Tien Giang 
province to evaluate the antibody titer (Ab) of three chicken breeds 
including tre, noi, and Minh Du, after vaccination against Gumboro 
(IBD) and Newcastle (ND) diseases. A total of 300 serum samples 
were collected to test the Ab against IBD and ND by ELISA at 1, 28, 
35, 49, and 63 days of age. Minh Du breed had higher maternally 
derived antibody IBD than noi and tre chickens (p<0.05). However, 
tre breed had better and more stable IBDV Ab than noi and Minh Du 
throughout the experimental period. After 14 days of vaccination with 
Newcastle vaccine, the NDV Ab of Minh Du, noi, and tre breeds were 
8,625, 7,654, and 6,062 (titer) (p<0.05). Similarly, at 28 days after 
vaccination, the NDV Ab of Minh Du breeds was higher than tre and 
noi breeds (p<0.05). In summary, the immune response to Gumboro 
and Newcastle disease prevention between the three chicken breeds 
achieved the average protection standard. 

Keywords: Antibody titers, backyard chickens, ELISA, Gumboro, 
Newcastle, vaccine 
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1. GIỚI THIỆU 

Gà thả vườn được nuôi ở Việt Nam từ rất lâu, 
đến nay, chăn nuôi gà thả vẫn đang phát triển khá 
mạnh mẽ, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng thịt gà 
cả nước. Các giống gà thả vườn được nuôi khá đa 
dạng với khoảng 30 giống gà như gà ri, gà nòi, gà 
Đông Tảo, gà Tàu vàng, gà tre, gà ác… Gà thả vườn 
được ưa chuộng vì có chất lượng thịt thơm ngon, 
dai, phù hợp với sở thích ẩm thực của người tiêu 
dùng (Khoa và ctv., 2019). Tuy nhiên, hạn chế của 
việc chăn nuôi gà thả vườn là năng suất, sản lượng 
thấp và gà dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm, trong 
đó, hai bệnh Gumboro và Newcastle có tỷ lệ chết 
cao, lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn 
nuôi. Vì vậy, sử dụng vaccine để phòng các bệnh 
này là yêu cầu cấp thiết. Sự phát triển và sử dụng 
vaccine phòng bệnh Gumboro (IBD) sống đã được 
chứng minh là biện pháp hiệu quả để kiểm soát bệnh 
(Müller et al., 2012; Eterradossi & Saif, 2013; Dey 
et al., 2019). Gần đây, vaccine IBD sống chủng 
M.B. đang được sử dụng khá phổ biến tại các trang 
trại chăn nuôi gà của nước ta. Việc đánh giá an toàn 
và hiệu quả vaccine này trên gà ác, gà trắng thương 
phẩm, gà Lương Phượng, gà đẻ Isa Brown đã được 
báo cáo. Theo Anh và ctv. (2018), vaccine IBD 
chủng M.B. có thể tạo hiệu quả đáp ứng miễn dịch 
tốt hơn so với vaccine IBD chủng LIBDV và 
Winterfiled 2512 trên gà Ross 308. Vaccine IBD 
chủng M.B. có khả năng định vị sớm trong túi Bursa 
giúp phát triển kháng thể nhanh và đồng đều, đặc 
biệt không gây ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch 
với vaccine phòng bệnh Newcaslte và an toàn cho 
túi Bursa của gà Lương Phượng (Oanh và ctv., 
2022). Sử dụng vaccine chủng M.B. cho đối tượng 
gà Isa Brown cũng cho hiệu quả tích cực với sự định 
vị sớm ở túi Bursa từ 21 ngày tuổi và đáp ứng miễn 
dịch tốt, đồng đều (Oanh và ctv., 2022b). Trên gà 
ác, vaccine IBD chủng M.B. cho hiệu giá kháng thể 
chủ động cao và đồng đều, điểm bệnh tích vi thể 
cũng có dấu hiệu phục hồi nhanh (Oanh và ctv., 
2023). Với bệnh Newcastle, vaccine bất hoạt chủng 
V.H. là lựa chọn phù hợp để tăng hiệu giá kháng thể 
dịch thể giúp bảo hộ gà khỏi sự xâm nhiễm virus vào 
trong cơ thể. Theo Oanh và ctv. (2022), gà Lương 
Phượng được tiêm vaccine ND bất hoạt chủng V.H. 
cho HGKT cao, đồng đều, đạt chuẩn theo khuyến 
cáo IDEXX (IDEXX Labratories, 2015).  

Hiện nay, ba các giống gà vườn như gà nòi, gà 
tre và gà Minh Dư đang mang lại giá trị kinh tế cao 
và được nhiều hộ lựa chọn để chăn nuôi. Tuy nhiên, 
chưa có dữ liệu về hiệu giá kháng thể của bệnh IBD 
và Newcastle sau khi tiêm vaccine phòng bệnh IBD 

chủng M.B. và Newcastle chủng V.H. trên các giống 
gà tre, gà nòi và gà Minh Dư. Nghiên cứu này nhằm 
cung cấp thông tin về hiệu quả đáp ứng miễn dịch 
với vaccine Gumboro và Newcastle để góp phần xây 
dựng các chương trình kiểm soát bệnh hiệu quả cho 
các giống gà này tại Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện tại cùng một trại gà 
với hơn 4.700 gà tre, 4.500 gà nòi và 8.400 gà Minh 
Dư tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang theo cùng 
một quy trình quản lý chăm sóc nuôi dưỡng của trại. 
Để phòng bệnh IBD, vaccine Tabic M.B. (Phibro 
Animal Health Corporation, USA) được sử dụng, 
đây là vaccine sống nhược độc được áp dụng bằng 
cách cho uống. Trong 1 liều vaccine chứa virus IBD 
(IBDV) nhược độc, chủng M.B liều 102,5–103 EID50. 
Vaccine Nectiv Forte được sử dụng để phòng bệnh 
Newcaslte, vaccine này chứa virus Newcaslte 
(NDV) bất hoạt chủng V.H. với hàm lượng virus 
108,1 EID50/0,1 mL nhũ dầu, dùng để tiêm dưới da 
hoặc cơ cho gà.  

Gà được chọn ngẫu nhiên trong đàn ở mỗi thời 
điểm lấy để lấy mẫu huyết thanh kiểm tra hiệu giá 
kháng thể (HGKT) kháng IBDV và virus ND 
(NDV). Căn cứ vào quy mô đàn gà của trại, theo 
khuyến cáo của IDEXX để đảm bảo độ tin cậy 90%, 
20 con gà được chọn ngẫu nhiên để lấy mẫu kiểm 
tra HGKT (Zammerini, 2020). Bên cạnh đó, số 
lượng mẫu lấy cũng được tính toán dựa trên chi phí 
thí nghiệm và sự đồng ý của chủ trại. Mẫu được lấy 
lúc 1 ngày để đánh giá kháng thể mẹ truyền và xác 
định lịch chủng ngừa đối với vaccine Tabic M.B. 
theo công thức Deventer (De Wit & Deventer, 
1998). Xét nghiệm HGKT kháng IBDV chủ động 
sau khi chủng vaccine Tabic M.B. vào các giai đoạn 
28 và 35 ngày tuổi. Vaccine Nectiv Forte được 
chủng ngừa lúc gà 35 ngày tuổi và lấy mẫu xét 
nghiệm HGKT kháng NDV ở thời điểm gà được 49 
và 63 ngày tuổi (tương ứng với 2 tuần và 4 tuần sau 
khi chủng vaccine Nectiv Forte). Đối với vaccine 
sống, HGKT kháng bệnh Gumboro bị ảnh hưởng rất 
nhiều bởi kháng thể mẹ truyền (Dey et al., 2019), 
ngược lại, đối với bệnh Newcastle, ngoại trừ một số 
vaccine chứa chủng virus có độc lực cao như Herts 
33, Essex ’70 (Bermudez, 2008) thì HGKT sẽ bị ảnh 
hưởng nhiều bởi kháng thể mẹ truyền, còn các 
vaccine ND có chứa những chủng độc lực thấp hơn 
hầu như không bị ảnh hưởng và đều được khuyến 
cáo chủng vaccine an toàn lúc 1 ngày tuổi. Hơn nữa 
nghiên cứu này được thực hiện tại trại, gà đã được 
chủng vaccine từ trạm ấp, do đó, không lấy mẫu để 
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đánh giá HGKT trước khi chủng ngừa NDV. Bố trí 
thí nghiệm được trình bày ở Bảng 1.  

Kiểm tra HGKT kháng IBDV và NDV được 
thực hiện bằng kỹ thuật miễn dịch hấp thụ liên kết 
với Enzyme (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) (Dey et al., 2019). Mẫu máu được 
lấy từ 0,3 đến 0,5 mL ở tĩnh mạch cổ đối với gà 1 
ngày tuổi và tĩnh mạch cánh đối với gà giai đoạn lớn 
hơn. Mẫu máu sau khi lấy sẽ được để đông tự nhiên, 
bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC, sau đó gửi đến phòng xét 
nghiệm của Công ty TNHH Thương Mại An Phú 
Tiên, Đồng Nai, Việt Nam. Mẫu máu được ly tâm 
3.000 vòng/phút trong 5 phút ở nhiệt độ 18-26oC để 
định lượng kháng thể trong huyết thanh theo quy 

trình khuyến cáo của bộ kit IDEXX IBD Ab Test. 
Những mẫu huyết thanh có HGKT ≤ 396 (titer) 
được coi là âm tính và HGKT > 396 là dương tính 
với IBDV (IDEXX Labratories, USA). Hệ số biến 
động CV% phản ảnh sự đáp ứng vaccine của các chỉ 
tiêu khảo sát. CV % được hiểu như sau: < 30% là 
xuất sắc, từ 30% - 50% là tốt, từ 51% - 80% khá và 
trên 81% kém (Legese et al., 2022). 

Số liệu được thu thập và xử lý thống kê với sự 
hỗ trợ của phần mềm Minitab 16.2 (Minitab Inc., 
Stage College, Pennsylvania, PA, USA). Các số liệu 
được trình bày dưới dạng trung bình của các chỉ tiêu 
theo dõi. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

Giống gà 

Thời gian chủng 
ngừa (ngày tuổi) Thời gian lấy mẫu (ngày tuổi) Số lượng 

mẫu/lần 
Tổng số 

mẫu Tabic 
M.B.  

Nectiv 
Forte  

HGKT kháng 
IBDV 

HGKT kháng 
NDV 

Tre (n= 4.700) 7, 14 35 1, 28, 35 49, 63 20 100 
Nòi (n= 4.500) 7, 14 35 1, 28, 35 49, 63 20 100 
Minh Dư (n= 8.400) 11, 18 35 1, 28, 35 49, 63 20 100 
Tổng cộng 300 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu giá kháng thể kháng IBDV 

Gà con được lấy mẫu lúc 1 ngày tuổi để kiểm tra 
hiệu giá kháng thể mẹ truyền (Maternally derived 
antibody - MDA), MDA có vai trò quan trọng trong 
bảo hộ gà con tránh khỏi nguy cơ nhiễm IBD trong 
vài tuần tuổi đầu (Maas et al., 2001). Tuy nhiên, 
MDA có thể trung hòa virus vaccine làm giảm sự 
kích thích đáp ứng miễn dịch (Ray et al, 2021) và 
gây khó khăn trong việc chọn thời điểm chủng ngừa 
phù hợp. MDA được chia làm 3 mức: thấp (< 3.000), 
trung bình (3.000–5.000) và cao (> 6.000) (Le Gros 
et al., 2009). Mức MDA trung bình của gà Minh Dư, 
nòi và tre lần lượt là 3.673, 491 và 1.165 (titer). 
Trong đó, MDA của giống gà Minh Dư ở mức trung 
bình và cao hơn hai giống gà còn lại (p<0,05). Như 
vậy, MDA của đàn gà Minh Dư tốt hơn, và có thể 
bảo hộ được gà con từ 2 đến 3 tuần tuổi đầu 
(Eterradossi & Saif, 2013). Ngược lại, có thể gà tre 
và gà nòi có gà bố mẹ không được chủng ngừa 
vaccine IBD, nên MDA của hai giống gà này ở mức 
thấp, không đồng đều với hệ số biến động cao, tương 
ứng là 76,43 % và 97,61%. Như vậy, việc chủng 
ngừa vaccine IBD cho đàn gà nòi và gà tre sớm hơn 
là cần thiết. Qua đây, có thể thấy trên thực tế, giống 
gà Minh Dư là gà được nuôi bởi công ty có quy trình 
nuôi dưỡng chăm sóc nên gà giống được làm 
vaccine tốt, từ đó, HGKT mẹ truyền IBD cao và ổn 

định. Trong khi gà tre và nòi được nuôi nhỏ lẻ, trứng 
được thu gom ấp nở bởi các trạm ấp nhỏ lẻ nên 
không đồng đều, dẫn đến HGKT mẹ truyền kháng 
IBD thấp. Vì kháng thể mẹ truyền khác nhau, nên 
dựa trên công thức deventer để hiệu chỉnh lại ngày 
chủng ngừa cho cả ba giống gà, từ đó đảm bảo gà 
được chủng ngừa đúng thời điểm và hạn chế ảnh 
hưởng kháng thể mẹ truyền tới kết quả thí nghiệm. 
Chủng M.B. trong vaccine Tabic M.B. do hai nhà 
khoa học Abic Drs Barbakov và Gutter phân lập ở 
Israel vào năm 1989 (Lazarus et al., 2008). Chủng 
này có đặc điểm di truyền độc đáo, nó có khả năng 
vượt MDA cao, tối thiểu 800 titer ELISA IDEXX, 
cao hơn nhiều so với vaccine chứa chủng độc lực 
trung bình và trung bình cộng (125 và 500 titer 
ELISA IDEXX) (Anh và ctv., 2018). Đối với giống 
gà thả vườn nuôi dài ngày, thời gian bán rã MDA là 
4,5 (De Wit & Deventer, 1998). Do đó, dựa vào 
công thức Deventer, thời điểm chủng ngừa vaccine 
Tabic M.B. thích hợp là ngày tuổi thứ 7 (lần 1) và 
ngày tuổi 14 (lần 2). Bên cạnh đó, đối với giống gà 
Minh Dư, MDA đạt mức trung bình và có hệ số biến 
động tốt ở mức 43,80%. Có thể thấy, gà Minh Dư đã 
được chọn từ đàn gà giống có chủng ngừa vaccine 
IBD chết và thời điểm chủng ngừa khuyến cáo lần 1 
vào 11 ngày tuổi, lần 2 lúc 18 ngày tuổi. Hiệu giá 
kháng thể kháng IBDV của các giống gà thả vườn 
được thể hiện ở Bảng 2.  



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số 3B (2024): 111-117 

114 

Hiệu giá kháng thể kháng IBDV của ba giống gà 
tre, nòi, Minh Dư tăng nhanh từ 28 ngày tuổi với giá 
trị trung bình lần lượt là 1.954, 1.876 và 1.004 (titer) 
(p<0,05). Gà Minh Dư có MDA cao hơn khác biệt 
so với gà tre và nòi nên kháng thể chủ động hình 
thành muộn hơn. Giai đoạn gà 35 ngày tuổi, HGKT 
kháng IBDV tiếp tục phát triển nhanh và đồng đều 
hơn nhưng không có sự khác biệt giữa các giống gà 
(p>0,05). Lúc này HGKT kháng IBDV trung bình 
của gà Minh Dư là 2.661, tiếp đến là gà tre 2.488 và 
cuối cùng là gà nòi 1.874 titer. Đặc biệt, CV% của 
HGKT kháng IBDV của 3 giống gà đều đạt mức tốt 
(lần lượt là 38,04%, 47,43% và 59,91%), từ đó giúp 

tăng sự đồng đều đáp ứng miễn dịch đàn, giảm nguy 
cơ bài thải và phát triển của virus môi trường 
(Gomes et al., 2015). Ngoài cơ chế bảo hộ bằng 
kháng thể, còn có cơ chế bảo hộ bằng cơ chế định 
vị, điều này giúp gà được bảo hộ sớm trước khi có 
sự hình thành kháng thể nhờ vào việc kích thích đáp 
ứng miễn dịch tế bào, phản ứng này giúp bảo hộ gà 
con khi khoảng hở miễn dịch xuất hiện (Ingrao et 
al., 2017). Thời điểm 28 ngày tuổi đã cho thấy sự 
chuyển đổi huyết thanh rất rõ ràng, khả năng cao, 
virus vaccine đã định vị trong túi Bursa ở những con 
gà được chủng ngừa vaccine Tabic M.B. trước đó 7-
10 ngày (De wit et al., 2001). 

Bảng 2. Hiệu giá kháng thể kháng IBDV 
Thời gian lấy 

mẫu (ngày tuổi) Giống gà Tham số thống kê 
N Trung bình SD CV% P 

1 
Tre 20 1.165b 890 76,43 

0,000 Nòi 20 491b 479 97,61 
Minh Dư 20 3.673a 1.609 43,80 

28 
Tre 20 1.954a 1.132 57,93 

0,008 Nòi 20 1.876a 936 49,91 
Minh Dư 20 1.004b 991 98,73 

35 
Tre 20 2.488a 1.180 47,43 

0,07 Nòi 20 1.874a 1.122 59,91 
Minh Dư 20 2.661a 1.012 38,04 

 
Hình 1. Hiệu giá kháng thể kháng IBD các giống gà 

Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu được 
công bố bởi Ashash et al. (2019) trên gà Ross 308 
với mức MDA là 4.257, mức HGKT trung bình lúc 
28 và 35 ngày lần lượt là 2.744 và 3.441 (titer) 
(chủng ngừa Tabic M.B. lúc 14 ngày tuổi). Theo 
Anh và ctv. (2018), kết quả thí nghiệm gà thịt 
thương phẩm Ross 308 được chủng ngừa vaccine 

Tabic M.B. (MDA: 1084) có HGKT lúc 28 ngày 
tuổi là 2.142, cao hơn so với kết quả thí nghiệm này. 
Tuy nhiên, đến thời điểm 35 ngày tuổi, kết quả đáp 
ứng miễn dịch của gà Minh Dư tốt đạt mức 2.661 so 
với chủng ngừa vaccine Tabic M.B. lúc 7 và 14 ngày 
tuổi. Tóm lại, theo HGKT, kháng IBDV của 3 nhóm 
gà thí nghiệm từ 1 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi, giống 
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gà Tre có HGKT tốt và ổn định nhất hơn gà nòi và 
gà Minh Dư (Hình 1). 

3.2. Hiệu giá kháng thể kháng NDV 

Tổng cộng 120 mẫu huyết thanh của 3 giống gà 
đã được lấy để định lượng HGKT kháng NDV 
(Bảng 3). Kết quả cho thấy, HGKT kháng NDV 
trung bình cả 3 giống gà tre, nòi, Minh Dư giai đoạn 
49 ngày tuổi (sau 14 ngày tiêm chủng) lần lượt là 
6.062, 7.654, 8.625 (titer). Có sự khác biệt đáng kể 
giữa HGKT kháng NDV của gà Minh Dư và gà nòi 
so với HGKT kháng NDV của gà tre lúc 14 ngày sau 
tiêm (p<0,05). Giai đoạn gà 63 ngày tuổi (28 ngày 
sau tiêm chủng) HGKT kháng NDV của gà tre, nòi 
và Minh Dư tương ứng là 7.935, 9.607 và 11.167 
(titer) (p<0,05). Nhìn chung, cả 3 giống gà đều đáp 
ứng miễn dịch tốt với Nectiv Forte sau 12 ngày, 28 
ngày tiêm. Hiệu giá kháng thể kháng NDV của 3 đàn 
gà đều trên mức bảo hộ tiêu chuẩn 2.500 titer ELISA 
IDEXX. Độ đồng đều đáp ứng miễn dịch rất tốt, CV 
của các mẫu qua từng thời điểm lấy chỉ dao động từ 
11,71-41,58%. Khả năng đáp ứng với vaccine 
Nectiv Forte giữa 3 giống gà đều tốt, tốt nhất là gà 
Minh Dư, kế đến là gà nòi và gà tre. Theo tiêu chí 

đánh giá của Cục Thú y (2005), hiệu giá HI ≥ 1/16 
(4 log2) được xem là hiệu giá bảo hộ của cá thể gia 
cầm và đàn gia cầm được bảo hộ khi có ≥ 70% số cá 
thể có hiệu giá HI đạt 4-5 log2. Hiệu giá kháng thể 
kháng NDV của các giống gà sau 14 và 28 ngày tiêm 
dao động 6.062–11.167 titer, quy đổi theo khuyến 
cáo IDEXX Labratories về hiệu giá HI đều trên mức 
bảo hộ (GMT > 5, 6, 7, 8). Bảng quy đổi được thể 
hiện ở Bảng 4 (IDEXX Labratories, 2015). Kết quả 
của nghiên cứu này cao hơn với nghiên cứu của Bích 
và ctv. (2014), ở thời điểm 14 và 28 ngày sau khi 
chủng vaccine Newscatle (chủng Lasota) trên giống 
gà Nòi (HI đạt 4-5 log2). Chủng vaccine V.H. được 
dùng trong thí nghiệm có đực điểm di truyền rất 
giống Lasota (Giữa chủng Lasota (AF07776) và 
chủngV.H., thay đổi 97 nucleotide trong số 15198 
nucleotide, sự khác biệt là 0,6%) nhiều kết quả xét 
nghiệm giải trình tự hầu như không thể phân biệt 
được V.H. hay Lasota, và có ưu điểm tốt hơn lasota 
là phản ứng vaccine nhẹ hơn vì có ICPI thấp hơn nên 
làm vaccine được ngay từ 1 ngày tuổi mà phản ứng 
phụ hầu như không có (Phibro Animal Health, 
USA). 

Bảng 3. Hiệu giá kháng thể kháng NDV 
Thời gian lấy 

mẫu (ngày tuổi) Giống gà Tham số thống kê 
N Trung bình SD CV% P 

49 
Tre 20 6.062b 710 11,71 

0,000 Nòi 20 7.654a 1.736 22,68 
Minh Dư 20 8.625a 2.423 28,09 

63 
Tre 20 7.935b 2.401 30,25 

0,005 Nòi 20 9.607ab 3.995 41,58 
Minh Dư 20 11.167a 2.284 20,46 

 
Hình 2. Hiệu giá kháng thể kháng NDV của các giống gà tre, nòi, Minh Dư 
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Bảng 4. Chuyển đổi giữa hiệu giá kháng thể 
kháng NDV với ELISA IDEXX. 

Kháng thể HGKT HI HGKT ELISA 
Thấp 2, 3, 4 1000 – 5000 (2 – 5) 
Trung bình 5, 6, 7, 8 7000 – 12000 (7 – 9) 
Cao 9 và cao hơn 16000 – 25000 (>12) 

4. KẾT LUẬN 

Cả 3 giống gà tre, nòi, Minh Dư đã đáp ứng miễn 
dịch với vaccine phòng bệnh IBD và ND tốt, độ 
đồng đều đáp ứng miễn dịch cao. Đối với vaccine 

phòng bệnh IBD, giai đoạn 1 ngày tuổi, gà Minh Dư 
đã được chọn từ đàn gà giống có chủng ngừa vaccine 
IBD chết nên MDA của gà Minh Dư cao hơn khác 
biệt so với gà tre và nòi. Đến giai đoạn gà 35 ngày 
tuổi, HGKT kháng IBDV của cả 3 giống gà đều tăng 
nhanh và không có sự khác biệt. Nhìn chung, HGKT 
kháng IBDV của giống gà tre tốt và ổn định hơn gà 
nòi, gà Minh Dư. Bên cạnh đó, đối với vaccine 
phòng bệnh ND, khả năng đáp ứng với vaccine 
Nectiv Forte giữa 3 giống gà đều tốt, tốt nhất là gà 
Minh Dư, kế đến là gà nòi và gà tre. 
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